
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA

TRUNG TÂM PHÁP Y
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-TTPY Khánh Hòa, ngày        tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục Quy chế, Quy trình, Quy định

điều hành nội bộ và Danh mục Quy trình cung cấp dịch vụ

tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Pháp y Khánh Hòa;

Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh

Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa trực

thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-SYT ngày 10/8/2016 của Sở Y tế Khánh Hòa về

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục Quy chế, Quy trình,

Quy định điều hành nội bộ” (Phụ lục 1) và “Danh mục Quy trình cung cấp dịch

vụ” (Phụ lục 2) tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số

57/QĐ-TTPY ngày 24/11/2023 của Trung tâm Pháp y về việc ban hành danh mục

Quy chế, Quy trình, Quy định điều hành nội bộ và Danh mục Quy trình cung cấp

dịch vụ tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tài chính, Trưởng

Khoa Giám định - Giải phẫu bệnh và Xét nghiệm, viên chức và người lao động

thuộc Trung tâm Pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);

- Ban Giám đốc TTPY (VBĐT);

- Lưu: VT, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Viện



Phụ lục 1

DANH MỤC QUY CHẾ, QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH ĐIỀU HÀNH NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTPY ngày         /11/2024

của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa)

STT
Số/ ký hiệu

văn vản

Ngày ban

hành
Tên Quy chế, Quy trình, Quy định

1. Quy chế điều hành nội bộ: 20

1. 54/QĐ-TTPY 25/10/2024
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

An toàn, vệ sinh lao động Trung tâm Pháp y

2. 44/QĐ-TTPY 04/10/2024 Quy chế thi đua, khen thưởng

3. 26/QĐ-TTPY 07/6/2024
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công

tác văn thư của Trung tâm Pháp y

4. 06/QĐ-TTPY 15/01/2024 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024

5. 09/QĐ-BCĐ 23/4/2020
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổ chức

triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” 

6. 05/QĐ-TTPY 15/01/2024 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

7. 44/QĐ-TTPY 01/11/2023
Quy chế phối hợp công tác giữa Chính quyền

và Công đoàn cơ sở Trung tâm Pháp y

8. 20/QĐ-TTPY 19/9/2022
Quy chế Tiếp công dân của Trung tâm Pháp

y Khánh Hòa

9. 47/QĐ-TTPY 14/11/2023

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác

cải cách hành chính của Trung tâm Pháp y

Khánh Hòa

10. 31/QĐ-TTPY 29/12/2021

Quy chế điều động, phân công; chế độ bồi

dưỡng cho Giám định viên, Người giúp việc,

Người hỗ trợ giám định pháp y tử thi của

Trung tâm Pháp y Khánh Hòa

11. 20/QĐ-TTPY 27/07/2020 Quy chế công tác văn thư

12. 19/QĐ-TTPY 27/07/2020
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

Thi đua - khen thưởng

13. 35/QĐ-TTPY 28/12/2020
Quy chế làm việc của Trung tâm Pháp y

Khánh Hòa

14. 50/QĐ-TTPY 30/12/2019
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung

tâm Pháp y

15. 24/QĐ-TTPY 10/07/2019
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

khoa học kỹ thuật cấp cơ sở

16. 31/QĐ-TTPY 21/11/2018

Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông

tin thuộc phạm vi trách nhiệm của Trung tâm

Pháp y

17. 26/QĐ-TTPY 18/07/2018
Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị

của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa
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18. 36/QĐ-TTPY 30/12/2016
Quy chế phối hợp công tác giữa các khoa,

phòng thuộc Trung tâm Pháp y Khánh Hòa

19. 19/QĐ-TTPY 21/10/2016 Quy chế đảm bảo an toàn Hệ thống thông tin

20. 20/QĐ-TTPY 02/04/2015
Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ

nữ Trung tâm Pháp y

2. Quy trình điều hành nội bộ: 09

21. 56/QĐ-TTPY 04/11/2024

Quy trình xử lý và quản lý phơi nhiễm nghề

nghiệp của nhân viên y tế tại Trung tâm Pháp

y tỉnh Khánh Hòa

22. 39/QĐ-TTPY 27/9/2024

Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu ban hành kèm

theo Quy trình giám định pháp y áp dụng tại

Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa

23. 17/QĐ-TTPY 12/3/2024
Quy trình, biểu mẫu giám định hài cốt áp

dụng tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa

24. 28/QĐ-TTPY 09/6/2023

Quy trình, biểu mẫu giám định pháp y áp

dụng tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa

(17 quy trình)

25. 40/QĐ-TTPY 17/10/2023

Quy trình, biểu mẫu giám định pháp y áp

dụng tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa

(03 quy trình)

26. 15/QĐ-TTPY 28/6/2022 Quy trình giám định ethanol trong máu

27. 19/QĐ-TTPY 16/8/2021
Quy trình xét nghiệm nhanh kháng nguyên

vi rút SARS-CoV-2

28. 30/QĐ-TTPY 12/10/2020 Quy trình lấy mẫu giám định ADN

29. 03/QĐ-TTPY 16/01/2019 Quy trình tiếp công dân

3. Quy định điều hành nội bộ: 09

30. 24/QĐ-TTPY 20/5/2024

Quyết định Về việc phân công công việc

giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung

tâm Pháp y

31. 27/QĐ-TTPY 25/6/2024

Về việc phân công nhiệm vụ các khoa, phòng

và viên chức, người lao động thuộc Trung

tâm Pháp y Khánh Hòa

32. 02/QĐ-TTPY 04/01/2023

Quy định tiêu chuẩn, việc đánh giá, xếp loại

A, B, C hàng tháng cho viên chức và người

lao động thuộc Trung tâm Pháp y

33. 24/QĐ-TTPY 03/11/2022 Quy định bảo vệ bí mật nhà nước

34. 21/QĐ-TTPY 30/7/2020 Quy định quản lý, sử dụng hòm thư góp ý
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35. 02/QĐ-TTPY 08/01/2019

Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành

tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường

xuyên

36. 21/QĐ-TTPY 13/6/2018
Quy định danh mục thông tin phải được công

khai thuộc Trung tâm Pháp y Khánh Hòa

37. 06/QĐ-TTPY 30/01/2018
Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện

tử của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa

38. 18/QĐ-TTPY 05/5/2014

Quy định Quy tắc ứng xử của công chức,

viên chức, người lao động Trung tâm Pháp y

Khánh Hòa



Phụ lục 2

DANH MỤC QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTPY ngày         /11/2024

của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa)

STT Số/ ký hiệu

văn vản

Ngày ban

hành
Tên Quy chế, Quy trình, Quy định

1 43/QĐ-TTPY 30/10/2023
Quy trình sao Hồ sơ bệnh án, Kết luận giám

định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa

2 52/QĐ-TTPY 21/11/2023

Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực giám

định pháp y theo trưng cầu của các cơ quan

tố tụng 

3 53/QĐ-TTPY 21/11/2023

Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực giám

định pháp y theo trưng cầu của người giám

định 
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